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I. Phần trắc nghiệm: 32 câu – 8 điểm

	Câu số
	Mã đề

	
	136
	208
	359
	482

	1
	C
	C
	D
	C

	2
	C
	C
	B
	A

	3
	A
	C
	A
	A

	4
	D
	D
	B
	D

	5
	D
	D
	A
	B

	6
	D
	A
	D
	A

	7
	C
	B
	A
	D

	8
	C
	A
	C
	B

	9
	A
	B
	D
	C

	10
	B
	D
	C
	D

	11
	B
	A
	B
	B

	12
	C
	A
	B
	A

	13
	B
	A
	A
	D

	14
	A
	B
	B
	A

	15
	D
	B
	A
	C

	16
	C
	B
	C
	C

	17
	B
	D
	C
	B

	18
	B
	C
	A
	A

	19
	A
	A
	A
	A

	20
	A
	D
	D
	B

	21
	D
	D
	C
	D

	22
	D
	D
	C
	B

	23
	B
	C
	D
	B

	24
	A
	D
	D
	D

	25
	D
	C
	D
	D

	26
	C
	B
	B
	C

	27
	C
	C
	D
	C

	28
	A
	B
	C
	B

	29
	B
	A
	B
	D

	30
	A
	B
	B
	C

	31
	D
	A
	A
	A

	32
	B
	C
	C
	C


II. Phần tự luận: 2 câu – 2 điểm
Câu 1: Trình bày khái niệm và cơ chế hoạt động của Opêron Lac ở vi khuẩn E. Coli theo mô hình của Jacôp và Mônô. 

ĐÁP ÁN

	* KN: Opêron Lac là cụm gen cấu trúc phân bố liền nhau có liên quan về chức năng và có chung một cơ chế điều hòa
	0,25 điểm

	*  Cơ chế 

- Khi môi trường không có đường lactôzơ : Gen điều hòa (R) tổng hợp prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O) ngăn cản quá trình phiên mã, làm cho các gen cấu trúc không hoạt động.
	0,25 điểm

	- Khi môi trường có đường lactôzơ :  Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế làm biến đổi cấu hình của prôtêin ức chế nên prôtêin ức chế không gắn vào vùng vận hành (O) được, do đó ARN pôlimeraza có thể liên kết với vùng khởi động (P) để tiến hành phiên mã. Các phân tử mARN do các gen cấu trúc Z, Y, A tạo ra được dịch mã tạo ra các enzim phân giải đường lactôzơ.

	0,25 điểm

	- Khi đường lactôzơ bị phân giải hết thì prôtêin ức chế lại gắn vào vùng vận hành và quá trình phiên mã dừng lại.
	0,25 điểm


Câu 2: Trình bày quy trình tạo ra cừu Dolly của nhà khoa học người Scôtlen là Winmut. 
	Nội dung
	Điểm

	       *Các bước tiến hành nhân bản vô tính cừu Dollly:

+ Tách tế bào tuyến vú của cừu cho nhân , nuôi trong phòng thí nghiệm. Tách tế bào trứng của cừu khác loại bỏ nhân của tế bào này.
	0,25 điểm

	+ Chuyển nhân của tế bào tuyến vú vào tế bào trứng đã bỏ nhân
	0,25 điểm

	+ Nuôi trứng đã chuyển nhân trong ống nghiệm để trứng phát triển thành phôi
	0,25 điểm

	+ Chuyển phôi vào tử cung của cừu mẹ để nó mang thai và sinh ra cừu Dlly có kiểu hình giống cừu cho nhân. 
	0,25 điểm


-----------------Hết-------------------
